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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Đo lường điện
Mã số môn học: 3302021243
(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐO LƯỜNG ĐIỆN
Mã số của môn học: 3302021243             Thời gian môn học:  90 giờ; 
(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra: 0 giờ Tự học: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

* Vị trí của môn học: Mô đun này học sau các môn học An toàn lao động; Mạch điện..

* Tính chất của môn học: Là mô đun kĩ thuật chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:  

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Sử dụng được các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/ hệ thống điện.

- Gia công kết quả đo nhanh chóng, chính xác.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tập trung trong công việc

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện
	02
	0
	2
	
	0

	2
	Các loại cơ cấu đo thông dụng
	03
	0
	3
	
	10

	3
	Đo các đại lượng điện cơ bản
	15
	0
	15
	
	30

	4
	Sử dụng các loại máy đo thông dụng
	10
	0
	10
	
	20

	
	Cộng
	30
	0
	30
	0
	60


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

        Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện
     
Thời gian: 2 giờ (LT: 0 giờ; Thực hành: 2 giờ; Tự học: 0 giờ)
Mục tiêu:

- Giải thích các khái niệm về đo lường, đo lường điện.

- Tính toán được sai số của phép đo, vận dụng phù hợp các phương pháp hạn chế sai số.

- Đo các đại lượng điện bằng phương pháp đo trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 

     

	1. Khái niệm về đo lường điện
	Thời gian: 1giờ

	1.1. Khái niệm về đo lường.
	  

	1.2. Khái niệm về đo lường điện.
	

	1.3. Các phương pháp đo. 
	

	2. Các sai số và tính sai số. 
	Thời gian: 1giờ

	2.1. Khái niệm về sai số.
	

	2.2. Các loại sai số.
	

	2.3. Phương pháp tính sai số. 
	

	2.4. Các phương pháp hạn chế sai số 
	


Bài 1: Các loại cơ cấu đo thông dụng


Thời gian:13giờ (LT: 0 giờ; Thực hành: 3 giờ; Tự học: 10 giờ)
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại cơ cấu đo thông dụng như: từ điện, điện từ, điện động...

- Lựa chọn các loại cơ cấu đo phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại cơ cấu đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cần cù, tỉ mỉ, tác phong và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 


 


	1. Khái niệm về cơ cấu đo.
	Thời gian: 1 giờ
Tự học: 5 giờ

	2. Các loại cơ cấu đo.
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Cơ cấu đo từ điện.
	Tự học: 5 giờ

	2.2. Cơ cấu đo điện từ.
	

	2.3. Cơ cấu đo điện động.
	

	2.4. Cơ cấu đo cảm ứng.
	


Bài 2: Đo các đại lượng điện cơ bản


Thời gian: 45 giờ (LT: 0 giờ; Thực hành: 15 giờ; Tự học: 30 giờ)
Mục tiêu:

- Đo, đọc chính xác trị số các đại lượng điện U, I, R, L, C, tần số, công suất và điện năng...

- Lựa chọn phù hợp phương pháp đo cho từng đại lượng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          

	1. Đo các đại lượng U, I. 
	Thời gian: 5 giờ;

	1.1. Đo dòng điện.
	Tự học: 10giờ

	1.2. Đo điện áp.
	

	2. Đo các đại lượng R, L, C.
	Thời gian: 5 giờ;

	2.1. Đo điện trở.
	Tự học: 10 giờ

	2.2. Đo điện cảm.
	


	2.3. Đo điện dung
	

	3. Đo các đại lượng tần số, công suất và điện năng. 
	Thời gian: 5 giờ;

	3.1. Đo tần số.
	Tự học: 10 giờ

	3.2. Đo công suất
	

	3.3. Đo điện năng.
	


Bài 3: Sử dụng các loại máy đo thông dụng

Thời gian: 30 giờ  (LT: 0 giờ; Thực hành: 10 giờ; Tự học: 20 giờ)
Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý tổng quát của các loại máy đo thông dụng như: VOM, Ampe kìm, M(...

- Sử dụng thành thạo các loại máy/thiết bị đo thông dụng để đo các thông số trong mạch/mạng điện.

- Bảo quản an toàn tuyệt đối các loại máy đo khi sử dụng cũng như lưu trữ.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sang tạo, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          

	1. Sử dụng VOM, M(, Tera(. 
	Thời gian: 4 giờ;

	1.1. Sử dụng VOM.
	Tự học: 7 giờ

	1.2. Sử dụng  M(.
	

	1.3. Sử dụng Tera(.
	

	2. Sử dụng Ampe kìm, OSC. 
	Thời gian: 4 giờ;

	2.1. Sử dụng Ampe kìm.
	Tự học: 7 giờ

	2.2. Sử dụng Dao động ký (oscilloscope)
	

	3. Sử dụng máy biến áp đo lường.  
	Thời gian: 2 giờ;

	3.1. Máy biến điện áp.
	Tự học: 6 giờ

	3.2. Máy biến dòng điện.
	


I. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

-Vật liệu:

+ Điện trở các loại.

+ Tụ điện các loại.

+ Cuộn cảm.

+ Dây nối.

+ Dây dẫn điện, nguồn điện.

+ Đầu cốt các cở.

-Dụng cụ và trang thiết bị: Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

+ Cầu đo điện trở.

+ Project Board cắm linh kiện.

+ Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy đo các loại (VOM; DVOM; M(; Tera(; Ampare kìm...)

+ Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

- Đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, công suất, điện năng.

- Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện dung, hệ số tự cảm...

- Sử dụng các loại máy đo thông dụng.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

 - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

 - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

 - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo phổ thông như: VOM, Ampe kìm, điện kế...

- Phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện AC, DC.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[2] Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[3] Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1997.

[4] Bùi Văn Yên, Sửa chữa điện máy công nghiệp, NXB Đà nẵng, 1998.

[5] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 1999.

[6] Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình An toàn lao động, NXB Giáo Dục 2002.

[7] Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình An toàn điện, NXB Giáo Dục 2002.

[8] Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo Dục 2002.
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